
   ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

     TỈNH BÌNH ĐỊNH          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:            /UBND-TH             Bình Định, ngày      tháng     năm 2020 

V/v kế hoạch vay và trả nợ 

công, vốn viện trợ nước 

ngoài năm 2021 và giai 

đoạn 2021 - 2023 

 

               

 

Kính gửi:  Bộ Tài chính 

 

Thực hiện Công văn số Công văn số 7793/BTC-QLN ngày 26/6/2020 

của Bộ Tài chính về việc lập kế hoạch vay và trả nợ công, vốn viện trợ nước 

ngoài năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2023; UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính 

kế hoạch vốn nước ngoài giai đoạn 2021 – 2023 như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2020 

 1. Về giao kế hoạch vốn: 

Căn cứ các Quyết định giao dự toán và kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 

của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 16/12/2019 

và 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019, theo đó, địa phương được cấp có thẩm 

quyền giao kế hoạch vốn nước ngoài năm 2020 với tổng số tiền 1.064.919 

triệu đồng (bao gồm: kế hoạch vốn đầu tư 906.249 triệu đồng, dự toán chi 

thường xuyên 16.770 triệu đồng và vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ 

141.900 triệu đồng). Như vậy, kế hoạch vốn được Chính phủ giao đảm bảo 

nhu cầu vốn của các Dự án, chương trình sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi trên 

địa bàn tỉnh năm 2020.  

2. Về giải ngân vốn: 

Tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm 2020 đạt kết quả tốt (khoảng 66,4% kế 

hoạch năm); trong đó, 03 dự án giải ngân trên 80% kế hoạch năm 2020, cụ thể: 

Dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn, Dự án Phát triển Nông thôn tổng hợp 

các tỉnh miền Trung - khoản vay bổ sung và dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả 

thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định. 

Trong các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2020, riêng dự án Cung cấp 

trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn chưa thực hiện giải 

ngân do đến nay chưa được Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định vay vốn với Nhà 

tài trợ, vì vậy dự án chưa thể triển khai thực hiện. 

3. Các kiến nghị, đề xuất: 

Dự án Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy 

Nhơn đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt Văn kiện dự án theo quy định và 

Thủ tướng Chính phủ bố trí kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và 



 

năm 2020. Tuy nhiên đến nay dự án chưa được Chính phủ Việt Nam ký Hiệp 

định vay vốn với Nhà tài trợ nên dự án chưa thể triển khai thực hiện. Kính đề nghị 

Bộ Tài chính sớm tham mưu Chính phủ ký kết Hiệp định vay vốn dự án để đủ 

điều kiện triển khai theo quy định. 

II. BÁO CÁO KẾ HOẠCH NĂM 2021 VÀ GIAI ĐOẠN 2021– 2023 

Báo cáo tình hình thực hiện, dự kiến rút vốn vay ODA, vay ưu đãi nước 

ngoài, vốn viện trợ và tình hình vay, trả nợ của các dự án vay lại nguồn vốn vay 

nước ngoài của Chính phủ năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2023 theo các phụ lục 

đính kèm. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tài chính xem xét, 

tổng hợp và chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận:            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên;                        KT. CHỦ TỊCH 

- Vụ NSNN – Bộ Tài chính;                                                                PHÓ CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính, Sở KH và ĐT; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K1, K17.         

 

 

                                                                                      Phan Cao Thắng 



XDCB HCSN XDCB HCSN XDCB HCSN XDCB HCSN XDCB HCSN

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I            1.127.923           999.048          10.070          118.805           1.119.297           994.029   6.463          118.805           812.635           646.367           -             166.268           387.032           242.899            -            144.133        85.968        52.632        -            33.336 
1  Tiểu dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn  AFD                 92.416             92.416                 -                      -                  92.416             92.416 0 0
3  Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8  WB                 52.667             39.500            13.167 52.667 39.500            13.167 93.333 70.000 23.333 43.160 32.370 10.790
4  Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2  ADB                 10.282             10.282 10.282 10.282 4.791 4.791 0

5
 Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường 

địa phương (LRAMP) 
 WB                 20.333             14.233              6.100 20.333 14.233              6.100 34.693 24.285 10.408 0

 STT 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN RÚT VỐN VAY ODA VÀ ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI NĂM 2020, DỰ KIẾN NĂM 2021 - 2023
Thời gian báo cáo: Tháng 7 năm 2020

 Vay lại 
 Cấp phát  

 Vay lại 

 Kế hoạch vốn được giao năm 2020  Ước thực hiện năm 2020 

Tổng 
 Cấp phát   Cấp phát  

 Tên Dự án  Nhà tài trợ 

 Các Chương trình, dự án đã ký hiệp định đến 30/6 năm 2020 đang giải ngân 

Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại)

 Biểu số 2.03 

Tổng  Vay lại Tổng 

 Nhu cầu rút vốn năm 2021 

Đơn vị: Triệu đồng

 Vay lại 

 Nhu cầu rút vốn năm 2023  Nhu cầu rút vốn năm 2022 

Tổng  Vay lại 
 Cấp phát   Cấp phát  

Tổng 

 Đơn vị báo cáo:  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 

địa phương (LRAMP) 

6
 Thí điểm mô hình tăng trưởng xanh trong sản xuất cây thâm 

canh có múi; Thí điểm đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm trên cây 

trồng cạn để ứng phó với tình hình nắng  

SP-RCC                 25.000             25.000                25.000             25.000 0 0

7  Đập ngăn mặn trên sông Lại Giang SP-RCC                 88.325             88.325 88.325 88.325 0 0

8
 Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự 

án thành phố Quy Nhơn 
 WB               254.538 155.000 99.538 254.538 155.000 99.538 401.127 268.600 132.527 343.872 210.529 133.343 85.968 52.632 33.336

9
 Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền 

Trung 
 WB               512.360           512.360              512.360           512.360 262.840 262.840 0

10
 Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - 

Khoản vay bổ sung 
 ADB                 39.350             39.350                 -                      -   39.350 39.350 0 0

11 DA Hỗ trợ NN Cac Bon thấp (LCAPS ) ADB                 10.070          10.070 6.463   6.463 

12
Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 (khoản 

vay chính sách)
ADB                 11.550             11.550 11.550             11.550 

13  Dự án Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2)  JICA                 11.032             11.032 6.013               6.013             15.851 15.851 0
II
III 86.478 60.418 0 26.060 349.946 197.959 0 151.987 316.195 163.546 0 152.649

1
Dự án Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn

Chính phủ Hàn Quốc 

(thông qua Ngân hàng 

Xuất nhập khẩu Hàn 

Quốc)

30.000 30.000 0 37.800 37.800 0

2
 Dự án Khôi phục rừng và quản lý bền vững rừng phòng hộ, rừng 

đặc dụng (KfW9) 
 KfW           6.478             5.418             1.060           12.146           10.159            1.987      16.195      13.546          2.649   

 Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu 

 Các Chương trình, dự án đã được phê duyệt chủ trương nhưng chưa ký hiệp định  
 Các Chương trình, dự án đang đàm phán và dự kiến sẽ ký Hiệp định trong năm 2020 

3
 Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu 

cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh 

Bình Định 

 ADB           50.000             25.000             25.000           300.000           150.000          150.000      300.000      150.000        150.000   

Số liệu dự kiến rút vốn các năm 2021, 2022, 2023 quy đổi sang VND áp dụng tỷ giá hạch toán tháng 6 năm2020 do Bộ Tài chính công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính
Ghi chú: 



Đơn vị báo cáo:  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại)

Dư nợ 
vay cuối 

kỳ 

A 1 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tổng cộng 90.901 40.229 574 596 130.556 135.370 1.150 1.623 225.121 192.327 3.976 2.647 413.473 546.119 10.007 15.728 949.585 535.985 15.262 21.292 1.470.308

I
Các dự án đang thực hiện (bao gồm cả các 
dự án đã rút vốn, đang trả nợ)

90.901   40.229    574     596                   130.556  135.370                      1.150                   1.623      225.121 166.268       3.976                     2.298                     387.413 144.133    10.007  8.183     521.538   33.336      15.262 8.349       539.612    

1
Dự án vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải - Tiểu dự 

án thành phố Quy Nhơn
WB 11.490   574     10.916    1.150                   10.340   1.150                     9.190     1.150     8.040       1.150   6.890        

Dư nợ cuối 
năm

Trả nợ 
gốc 

trong 
năm

Tổng  
rút vốn 

trong năm

Tổng  
rút vốn 

trong năm

Trả nợ gốc trong 
năm

Dư nợ 
cuối năm

Tổng
rút vốn 
trong kỳ

Trả nợ 
gốc vay 
trong 

kỳ

Trả nợ 
lãi (phí) 

trong 
năm

Trả nợ lãi (phí) 
vay trong kỳ

Tổng  
rút vốn trong năm

Trả nợ 
lãi(phí)  
trong 
năm

Trả nợ lãi (phí) 
trong năm

Dư nợ 
cuối năm

Trả nợ gốc trong 
năm

Tổng  
rút vốn 

trong năm

Nhà Tài 
trợ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY, TRẢ NỢ CỦA CÁC DỰ ÁN VAY LẠI NGUỒN VỐN VAY NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2020, DỰ KIẾN NĂM 2021 VÀ 2 NĂM TIẾP THEO

STT Tên dự án

Biểu số 2.04

Dư nợ 
cuối kì 
năm 
2019

Thực hiện 6 tháng năm 2020 Ước thực hiện cả năm 2020

Thời gian báo cáo: Tháng 7 năm 2020

Đơn vị: triệu đồng

Trả nợ 
gốc 

trong 
năm

Dự kiến năm 2021 Dự kiến năm 2022 Dự kiến năm 2023

Dư nợ 
cuối năm

Trả nợ lãi 
(phí) 

trong năm

1
án thành phố Quy Nhơn

WB 11.490   574     10.916    1.150                   10.340   1.150                     9.190     1.150     8.040       1.150   6.890        

2
Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải - tiểu 

dự án thành phố Quy Nhơn 
WB 34.108   10.503    -    -                  44.611    99.538                        -                     -        133.646 132.527       -                       -                       266.173 133.343    4.803     5.726     394.712   33.336      10.192 5.973       417.856    

3  Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 WB 19.934   13.161    265                   33.095    13.167                        662         33.101   23.333         1.862                     1.129                     54.572   10.790       2.157     1.307     63.205     2.086   1.264       61.119      

4
 Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường 

địa phương (LRAMP) 
WB 25.369   16.565    331                   41.934    22.665                        961         48.034   10.408         964                        1.169                     57.478   1.897     1.150     55.581     1.834   1.112       53.747      

II Các dự án dự kiến sẽ triển khai 26.060 0 349 26.060 401.987 0 7.545 428.046 502.649 0 12.943 930.696

1

 Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu 

cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần 

tỉnh Bình Định 

 ADB 25.000 225 25.000 150.000 2.925 175.000 150.000 4.275 325.000

2  Dự án Phát triển tích hợp thích ứng, tiểu dự án tỉnh Bình Định  WB    150.000       2.700     150.000     150.000         4.050     300.000   

3  Dự án Phát triển thủy sản bền vững, tỉnh Bình Định  WB 0      50.000          900       50.000        75.000         1.800     125.000   

4
 Dự án nước sạch và vệ sinh nông thôn bền vững và thích ứng 

với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định 

 WB hoặc 

ADB 
0 0      25.000          450       25.000        75.000         1.575     100.000   

5
 Dự án Phát triển đô thị ven biển miền trung hướng tới tăng 

trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu Thị xã Hoài Nhơn 
 AFD 0 0      25.000          450       25.000        50.000         1.125       75.000   

6
 Dự án Khôi phục rừng và quản lý bền vững rừng phòng hộ, 

rừng đặc dụng (KfW9) 

 NH Tái 

thiết Đức 

(KfW) 
1.060 124 1.060 1.987        120   3.046 2.649           -            118   5.696



Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại)

Thường 

xuyên
ĐTPT

Thường 

xuyên
ĐTPT Thường xuyên ĐTPT

Thường 

xuyên
ĐTPT Thường xuyên ĐTPT

Thường 

xuyên
ĐTPT

A Các dự án đã ký kết 43.562 43.562 0 20.524 12.199 0 8.045 0 10.352 0 8.598 0 8.573 0
I Dự án bộ, ngành/ địa phương trực tiếp thực hiện 31.153 31.153 0 16.842 4.983 0 1.045 0 2.414 0 804 0 0 0

1
Dự án Phát triển dịch vụ chăm sóc mắt 

trẻ em tại Bình Định

Bệnh viện 

Mắt Bình 

Định

Tổ chức Orbis Quốc tế 

(ORBIS)
2014-2019

4029/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2014 của 

UBND tỉnh

21.175 21.175 15.614

Dự án Phát hiện sớm bệnh Võng mạc 
Tổ chức Fred Hollows 

4470/QĐ-UBND 

TỔNG HỢP DỰ KIẾN THU, CHI VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI THUỘC NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 -  2023

KH 2023Lũy kế thực 

hiện đến 

31/12/2019

Dự toán Thực hiện

Ước thực hiện năm 2020
KH 2021

 Đơn vị báo cáo:  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định BIỂU SỐ 1

STT
Tên chương trình, dự án, phi dự 

án

Tên chủ 

dự án
Tên nhà tài trợ

Thời gian 

thực hiện

Kh 2022
Trong đó

Tổng số

Giá trị viện trợ theo quyết định phê duyệt

QĐ phê duyệt 

2

Dự án Phát hiện sớm bệnh Võng mạc 

đái tháo đường tại cộng đồng tỉnh Bình 

Định

Sở Y tế 

Bình Định

Tổ chức Fred Hollows 

Foundation (FHF); Bộ 

ngoại giao và Thương mại 

Úc (DFAT)

2018-2022

4470/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2018 của 

UBND tỉnh

8.119 8.119 418 3.938 2.414 804

3

Dự án viện trợ thiết bị khám chữa bệnh 

cho người dân tại khu vực bị nhiễm 

chất độc da cam tại huyện Phù Cát

TTYT 

huyện Phù 

Cát

Cơ quan Hợp tác Quốc tế 

Nhật Bản (JICA) tại Việt 

Nam

2019

996/UBND-VX ngày 

05/3/2019 của UBND 

tỉnh

1.859 1.859 810 1.045 1.045

II Các chương trình, dự án do bộ, cơ quan trung ương và các địa phương cùng tham gia 12.409 12.409 0 3.682 7.216 7.000 7.938 7.794 8.573

1

Dự án Sáng kiến khu vực ngăn

 chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc 

Artemisinin tỉnh Bình Định

Sở Y tế 

Bình Định

Quỹ toàn cầu 

phòng chống AIDS,

 Lao và sốt rét

2018-2020

2577/QĐ-BYT ngày 

23/4/2018 của Bộ Y 

tế

12.409 12.409 3.682 7.216 7.000                7.938                   7.794               8.573 

B Dác dự án dự kiến ký mới Hiệp định, thỏa thuận viện trợ không hoàn lại 54.572        31.430         23.142           -              -                -         -                    -         2.514           -         4.715              23.142       6.286           -         
I Dự án bộ, ngành/ địa phương trực tiếp thực hiện 23.142        -               23.142           -              -                -         -                    -         -               -         -                  23.142       -               -         

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng 

thích ứng với biến đổi khí hậu cho 
UBND 

Ngân hàng Phát triển 903/QĐ-TTg ngày 
1

thích ứng với biến đổi khí hậu cho 

đồng bào dân tộc thiểu số 

(CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh 

Bình Định

UBND 

tỉnh Bình 

Định

Ngân hàng Phát triển 

Châu Á (ADB)
2021-2024

903/QĐ-TTg ngày 

29/6/2020
23.142        23.142           

0

23.142       

…
II Các chương trình, dự án do bộ, cơ quan trung ương và các địa phương cùng tham gia 31.430 31.430 0 0 0 0 0 0 2.514 0 4.715 0 6.286 0

1

Dự án Khôi phục rừng và quản lý 

bền vững rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng (KfW9)

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Bình 

Định 

Ngân hàng tái thiết 

Đức
2021-2027       31.430           31.430                      -                   -                     -               -                         -               -             2.514                4.715             6.286   

Dự án B
…



Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại)

 SNYT 

 

SNG

D-ĐT 

 

DSKH

HGĐ 

 

SNVH 
 SNKT 

 

SNK

H 

 

ĐBX

H 

 

SN

MT 

 

QL

HC 

ĐT

PT

Thường 

xuyên

Tên địa phương 

được bổ sung 

vốn

 1 (=2+3+.. 

+15) 
                2      3     4                    5        6          7         8            9     10      11    12    13 14         15                     16 

 UBND tỉnh Bình Định       51.958        12.866                 -       -     -          10.352         -           -         -    2.514       -        -      -      -     -            -                       - 

1

Dự án Phát hiện sớm bệnh Võng mạc 

đái tháo đường tại cộng đồng tỉnh 

Bình Định

Tổ chức Fred Hollows 

Foundation (FHF); Bộ 

ngoại giao và Thương 

mại Úc (DFAT)

4470/QĐ-UBND ngày 

17/12/2018 của UBND tỉnh

Sở Y tế 

Bình Định
2018-2022 8.119 2.414 2.414

2

Dự án Sáng kiến khu vực ngăn chặn 

và loại trừ sốt rét kháng thuốc 

Artemisinin tỉnh Bình Định

Quỹ toàn cầu 

phòng chống AIDS,

 Lao và sốt rét

2577/QĐ-BYT ngày 

23/4/2018 của Bộ Y tế

Sở Y tế 

Bình Định
2018-2020 12.409 7.938 7.938

3

Dự án Khôi phục rừng và quản lý 

bền vững rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng (KfW9)

Ngân hàng tái thiết 

Đức

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Bình Định 

2021-

2027
       31.430            2.514    2.514 

BIỂU SỐ 2

 Tổng số 

 Bằng tiền 

(Hỗ trợ 

ngân sách) 

 

CT

MT 

 TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  DỰ TOÁN THU, CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA NƯỚC NGOÀI NĂM 2021 

 Tên nhà tài trợ 

(TCQT+CP+PCP) 

Đơn vị: Triệu đồng

 Chi thường xuyên 
 

ĐTP

T 

 STT 

 TỔNG SỐ 

 Chủ dự 

án 

 Thời 

gian 

thực 

hiện dự 

án 

 Đơn vị báo cáo:  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 

 Tổng vốn 

cam kết 

viện trợ 

 Quyết định phê duyệt 

tiếp nhận viện trợ 

Bổ sung có mục tiêu cho địa 

phương

 Kế hoạch thực hiện năm 2021 

 BỘ, NGÀNH, ĐỊA 

PHƯƠNG/DỰ ÁN 

 … 



 SNYT 
 

SNGD-
ĐT 

 
DSKH
HGĐ 

 
SN
VH 

 SNKT 
 

SN
KH 

 
ĐB
XH 

 
SN
MT 

 
QL
HC 

ĐTPT
Thường 

xuyên

Tên địa 

phương 

được bổ 

sung vốn

 1 (=2+3+.. +15)               2                          3             4                5          6          7     8             9   10   11     12   13 14          15                 16 

 UBND tỉnh Bình Định      75.100             36.454             -              23.142           -       8.598         -         -     -     4.715    -     -      -     -         -           -                 - 

1

Dự án Phát hiện sớm bệnh 

Võng mạc đái tháo đường tại 

cộng đồng tỉnh Bình Định

Tổ chức Fred 

Hollows Foundation 

(FHF); Bộ ngoại 

giao và Thương mại 

Úc (DFAT)

4470/QĐ-

UBND ngày 

17/12/2018 của 

UBND tỉnh

Sở Y tế 

Bình Định

2018-

2022
8.119 804 804

2

Dự án Sáng kiến khu vực 

ngăn chặn và loại trừ sốt rét 

kháng thuốc Artemisinin tỉnh 

Bình Định

Quỹ toàn cầu 

phòng chống AIDS,

 Lao và sốt rét

2577/QĐ-BYT 

ngày 23/4/2018 

của Bộ Y tế

Sở Y tế 

Bình Định

2018-

2020
12.409 7.794 7.794

Bổ sung có mục tiêu cho địa 

phương

BIỂU SỐ 3

 Kế hoạch năm 2022 

 TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA NƯỚC NGOÀI NĂM 2022 
Đơn vị: Triệu đồng

 Tổng số 

 Bằng 
tiền (Hỗ 
trợ ngân 

sách) 

 ĐTPT  CTMT 

 Chi thường xuyên 

 Đơn vị báo cáo:  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 

 Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) 

 
STT 

 BỘ, NGÀNH, ĐỊA 
PHƯƠNG/DỰ ÁN 

 TỔNG SỐ 

 Tên nhà tài trợ 
(TCQT+CP+P

CP) 

 Quyết định 
phê duyệt 
tiếp nhận 
viện trợ 

 Chủ dự 
án 

 Thời 
gian 
thực 

hiện dự 
án 

 Tổng vốn 
cam kết 
viện trợ 

Bình Định

3

Dự án Khôi phục rừng và 

quản lý bền vững rừng 

phòng hộ, rừng đặc dụng 

(KfW9)

Ngân hàng tái thiết 

Đức

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Bình 

Định 

2021-

2027
     31.430               4.715     4.715 

4

Dự án Xây dựng cơ sở hạ 

tầng thích ứng với biến 

đổi khí hậu cho đồng bào 

dân tộc thiểu số (CRIEM) - 

Dự án thành phần tỉnh 

Bình Định

 Ngân hàng Phát 

triển Châu Á 

(ADB) 

903/QĐ-TTg 

ngày 

29/6/2020

 UBND 

tỉnh Bình 

Định 

 2021-

2024 
     23.142             23.142              23.142 

 … 



 SNYT 

 

SNGD-

ĐT 

 

DSK

HHG

Đ 

 

SNV

H 

 SNKT 

 

SN

KH 

 

ĐB

XH 

 

SNM

T 

 

QL

HC 

ĐT

PT

Thường 

xuyên

Tên địa 

phương 

được bổ 

sung vốn
 1 (=2+3+.. +15)                  2      3       4                 5          6         7      8                 9   10  11     12   13 14          15            16 

 UBND tỉnh Bình Định              14.859                -      -       -        8.573         -        -     -        6.286     -    -      -     -   -           -             - 

1

Dự án Sáng kiến khu vực ngăn chặn 

và loại trừ sốt rét kháng thuốc 

Artemisinin tỉnh Bình Định

Quỹ toàn cầu 

phòng chống AIDS,

 Lao và sốt rét

2577/QĐ-BYT ngày 

23/4/2018 của Bộ Y 

tế

Sở Y tế Bình 

Định

2018-2020 12.409 8.573 8.573

2

Dự án Khôi phục rừng và quản lý 

bền vững rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng (KfW9)

Ngân hàng tái thiết 

Đức

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT Bình 

Định 

2021-

2027
     31.430                   6.286        6.286 

 … 

 Thời 
gian 
thực 

hiện dự 
án 

 Tổng 
vốn cam 
kết viện 

trợ 

 Kế hoạch năm 2023 

 TỔNG SỐ 

 STT 
 BỘ, NGÀNH, ĐỊA 
PHƯƠNG/DỰ ÁN 

 Tên nhà tài trợ 
(TCQT+CP+PCP) 

 Quyết định phê 
duyệt tiếp nhận 

viện trợ 

 Đơn vị báo cáo:  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định BIỂU SỐ 4

Bổ sung có mục tiêu 

cho địa phương

 Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) 

 TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA NƯỚC NGOÀI NĂM 2023 
Đơn vị: Triệu đồng

 
ĐT
PT 

 Chủ dự 
án 

 
CT
MT 

 Chi thường xuyên 

 Tổng số 

 Bằng tiền 
(Hỗ trợ 
ngân 
sách) 
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